
보장항목 금액 (원)

상해사망및 후유장해 50,000,000

질병사망및 후유장해 50,000,000

상해 / 질병입원의료비 20,000,000

상해 / 질병통원의료비(외래) 250,000

상해 / 질병통원의료비(처방) 50,000

비급여도수치료, 체외충격파치료, 증식치료 3,500,000

비급여자기공명영상진단(MRI / MRA) 3,000,000

비급여주사료 2,500,000

일상생활배상책임 10,000,000

특별비용 10,000,000

• 충치, 치아발치, 스케일링, 미백 목적의 치과치료 (질병코드 K00~K08)

• 임신, 출산관련 비용 (질병코드 O00~O99)

• 불임 및 인공수정관련 합병증(질병코드 N96~N98)

• 비뇨기계 및 요로감염 관련 비급여 의료비 (질병코드: A50~A64, N39, R32)

• 항문질환 비급여 의료비(질병코드 I84, K60～K62, K64)

• 선천성 뇌질환 (질병코드 Q00～Q04)

• 정신 및 행동장애, 우울증 등 (질병코드 F04~F99)

① 공통 서류 (청구서, 신분증, 통장사본) 준비

외래 입원 처방

보장내용

② 상황 별 필요 서류 (외래 / 입원 / 처방) 준비

• 진료 기록지

• 진료비 영수증

 본인부담금

(1만원 ~ 최대30%)

• 입퇴원 확인서

• 진료 기록지

• 진료비 세부내역서

 본인부담금

(최대30%)

• 의사 처방전

• 약값 영수증

 본인부담금

(8,000원/일)

③ 위 필요 서류의 스캔이나 사진을 Email 혹은 Kakao로 접수

④ 약 3~7일 내에 심사를 통해 보상금 지급

청구절차

보상하지않는질병 기타비보상내역

• 기왕증

• 진료와 무관한 제비용 (목발, 휠체어, 의수족 등의 의료보조기구)

• 외모개선 목적의 치료비 (성형수술, 피부과 비급여 부분)

• 안경, 콘텍트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술

• 고의 혹은 음주로 인한 사고, 교통사고

• 한방치료 비급여 의료비

• 기타 보험약관에서 규정한 보상하지 않는 조항

24시간 상담센터 Tel. 02-360-2560 (한국어)    /    02-360-2575 (영어)    /    02-360-2576 (중국어 09 ~ 18시 까지)       Email. plus-ins@bizinsight.co.kr 

ID : 24시간 유학생보험
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청구내역확인방법

① www.plus-insurance.co.kr ② 내정보 > 청구내역확인 ③ 개인정보입력로그인

④ 청구내역및진행상황 확인 (누적 청구기록)

메뉴

ID : plusinsu

WeChat

24시간 상담센터 Tel. 02-360-2560 (한국어)    /    02-360-2575 (영어)    /    02-360-2576 (중국어 09 ~ 18시 까지)       Email. plus-ins@bizinsight.co.kr 

서울여자대학교 유학생보험 [www.plus-insurance.co.kr]



Coverage Amount (KRW)

Death & Disability (accident) 50,000,000

Death & Disability (disease) 50,000,000

Inpatient Treatment (accident & disease) 20,000,000

Outpatient Treatment (accident & disease) 250,000

Medication (accident & disease) 50,000

Physical therapy, extracorporeal shock wave, phototherapy 3,500,000

MRI / MRA 3,000,000

Injection Treatment 2,500,000

Personal liability (Deductible per accident) 10,000,000

Medical evacuation and repatriation 10,000,000

• Cavity, tooth extraction, tooth cleaning, whitening (Code: K00~K08)

• Pregnancy and costs related to pregnancy (Code: O00~O99)

• Impotency and complications resulting from artificial insemination (Code: N96~N98)

• Uncovered costs from urological and urinary infection (Code: A50~A64, N39, R32)

• Uncovered costs from anal disease (Code: I84, K60～K62, K64)

• Innate brain diseases (Code: Q00～Q04)

• Mental and behavioral disorder, depression etc. (Code: F04~F99)

① Prepare common documents (claim form, ID, bank account)

Outpatient Inpatient Medication

Insurance Coverage

② Additional document per situation (below)

• Medical report

• Invoice

 Deductible 

(10,000 ~ 30%)

• Discharge note

• Medical report

• Detailed invoice

 Deductible

(0 ~ 30%)

• Prescription

• Invoice

 Deductible 

(8,000 / day)

③ Send above documents via e-mail or Kakao

④ Reimbursement takes 3 ~ 7 days after examination

Claim Procedure

Uncovered Code Other Exclusions

• Pre-medical history or chronice disease

• Medical cost for purpose of beautification or uncovered oriental treatment

• Optical surgery for purpose of replacing glasses and contact lens

• All kinds of accidents that take place due to one's intention or alcohol-drinking

• Expenses for examination, medicine, nursing without doctor's prescription

• Regular medical check-up, vaccination, nutrition supplement etc.

• All other conditions not covered as specified in the insurance contract

24/7 Customer Center Tel. 02-360-2560 (KR)    /    02-360-2575 (EN)    /    02-360-2576 (CH 09 ~ 18 Only)       Email. plus-ins@bizinsight.co.kr 

ID : 24시간유학생보험
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How to check my claim status

① www.plus-insurance.co.kr ② My info > Claim status ③ Login with personal info

④ Check your claim status and history 

메뉴

24/7 Customer Center Tel. 02-360-2560 (KR)    /    02-360-2575 (EN)    /    02-360-2576 (CH 09 ~ 18 Only)       Email. plus-ins@bizinsight.co.kr 

ID : plusinsu

WeChatSEOUL WOMEN’S University foreign student Insurance



首尔女子大学留学生保险 [www.plus-insurance.co.kr]

保障项目 金额 (韩元)

伤害身故 & 残疾 50,000,000

疾病身故 & 残疾 50,000,000

伤害/疾病住院医疗费 20,000,000

伤害/疾病非住院医疗费 (门诊) 250,000

伤害/疾病非住院医疗费 (处方) 50,000

非医疗保险的徒手治疗，体外冲击波治疗, 增殖治疗 3,500,000

非医疗保险的磁共振成像诊断 (MRI / MRA) 3,000,000

非医疗保险的注射费用 2,500,000

个人责任(扣除意外事故) 10,000,000

特殊费用 10,000,000

•龋齿、拔牙、洗牙、以美白为目的的牙科治疗（疾病编号K00~K08）

•怀孕、生产相关的费用（疾病编号O00~O99）

•不孕及人工授精相关的并发症（疾病编号N96~N98）

•泌尿系统及尿路感染相关的不给于保险的医疗费（疾病编号：A50~A64, N39, R32）

•肛门疾病不给于保险的医疗费（疾病编号I84, K60～K62, K64）

•先天性的脑疾病（疾病编号Q00～Q04）

•精神疾病及行为障碍、抑郁症等（疾病编号F04~F99）

① 准备共同材料 (索赔申请书, 外国人登陆证或护照副本, 存折复印件) 

门诊 住院 处方

保障范围

② 根据不同情况准备对应的材料 (门诊 / 住院 / 处方) 

• 诊疗记录或诊断书

• 诊疗费收据

 需本人支付金额

(1万韩元 ~ 最高30%)

• 住院、出院确认书

• 诊疗记录或诊断书

• 诊疗费细目表

 需本人支付金额

(最高30%)

• 药方

• 药费收据

 需本人支付金额

(8,000韩元/天)

③将以上材料的扫描件或照片通过Email 或Kakao提交

④约3~7天内通过审核后获得赔偿金

索赔流程

不予理赔的疾病 其他不予理赔的情形

•既往病症

•和诊疗无关的费用（拐杖、轮椅、假肢等医疗辅助器具）

•以改善外貌为目的产生的治疗费（整形手术、皮肤科不给于保险的部分）

•为替代眼镜、隐形眼镜等进行的视力矫正手术

•故意或者饮酒造成的事故、交通事故

•韩方治疗不给于保险的医疗费

•其他保险条款中规定的不予理赔的条款

24小时客服中心 Tel. 02-360-2560 (韩语)    /    02-360-2575 (英语)    /    02-360-2576 (汉语 09:00 ~ 18:00)       Email. plus-ins@bizinsight.co.kr 

ID : 24시간유학생보험
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如何跟踪索赔状态

① www.plus-insurance.co.kr ② 我的信息 > 索赔状态 ③输入个人信息登录

④ 跟踪索赔状态和进度(过往索赔记录)

메뉴

24小时客服中心 Tel. 02-360-2560 (韩语)    /    02-360-2575 (英语)    /    02-360-2576 (汉语 09:00 ~ 18:00)       Email. plus-ins@bizinsight.co.kr 

ID : plusinsu
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Hạng mục bồi thường Số tiền(won)

Thương tật / tử vong 50,000,000

Thương tật / khuyết tật (thay đổi theo tỷ lệ thương tật) 50,000,000

Chi phíchữa trị nội trú do thương tật / bệnh 20,000,000

Chi phí điều trị bệnh / thương tật ngoại trú 250,000

Chi phí điều trị bệnh / thương tật ngoại trú( theo toa) 50,000

Chi phítập vật lítrị liệu, vật lítrị liệu bằng sóng âm thanh, vật lítrị liệu

bằng ánh sáng sinh học
3,500,000

Chi phí chụp cộng hưởng từ (MRI / MRA) 3,000,000

Chi phí tiêm phòng 2,500,000

Trách nhiệm dân sự (giảm trừ dần theo từng vụ) 10,000,000

Sơ tán y tế & hồi hương 10,000,000

① Các giấy tờ thông thường cần chuẩn bị (hóa đơn, ID, sổ ngân hàng) 

Ngoại trú Nội trú Đơn thuốc

Đăng ký khiếu nại

② Các giấy tờ cần thiết dành cho (ngoại trú , nội trú , hóa đơn)

• Bệnh án

• Hóa đơn trị liệu

 Mức khấu trừ: 10,000

won - Tối đa 30%

• Giấy chứng nhận

nhập/xuất viện

• Bệnh án

• Hóa đơn chi tiết

 Mức khấu trừ: tối

đa 30%

• Toa thuốc

• Hóa đơn thuốc

 Mức khấu trừ KRW 

8,000 / ngày

③ Scan các giấy tờ cần thiết trên gửi qua e-mail hoặc Kakao talk

④ Thanh toán bồi thường trong vòng 3 – 7 ngày ( sau khi kiểm tra )

Đăng ký khiếu nại

Các trường hợp không được hưởng bồi thường Các trường hợp không được hưởng bồi thường khác

Tổng đài tư vấn 24h Tel. 02-360-2560 (tiếng Hàn)    /    02-360-2575 (tiếng Anh)    /    02-360-2576 (tiếng Trung Quốc 09 ~ 18h)       Email. plus-ins@bizinsight.co.kr 

• Sâu răng, nhổ răng, làm sạch răng, làm trắng răng (K00~K08)

• Thai sản và các chi phí liên quan (O00~O99)

• Bệnh liệt dương và biến chứng do thụ tinh nhân tạo (N96~N98)

• Các chữa trị liên quan đến tiết niệu và viêm nhiễm tiết niệu (A50~A64, N39, R32)

• Các chữa trị các bệnh về hậu môn (I84, K60~K62, K64)

• Bệnh về não bẩm sinh (Q00~Q04)

• Rối loạn tâm thần và các hành vi trầm cảm, vv (F04~F99)

• Bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tật hoặc bệnh mãn tính

• Các chi phí không liên quan đến điều trị (các công cụ hỗ trợ như xe lăn, chi giả, vv ..)

• Chi phí y tế cho mục đích làm đẹp (phẫu thuật thẩm mỹ và trị liệu da liễu)

• Phẫu thuật quang học với mục đích thay thế kính và kính áp tròng

• Tất cả các loại tai nạn xảy ra do cố ý, hoặc uống rượu

• Chi phí khám, chữa bệnh, điều dưỡng mà không có đơn của bác sĩ

• Kiểm tra y tế định kì, tiêm chủng, truyền inh dưỡng, v.v ...

• Tất cả các trường hợp khác không được quy định trong hợp đồng bảo hiểm

ID : 24시간유학생보험

Kakao
Bảo Hiểm du học sinh đại học SEOUL WOMEN’S [www.plus-insurance.co.kr]



Cách kiểm tra nội dung bồi thường

① Đăng nhập vào website: 

www.plus-insurance.co.kr

② Bồi thường của tô i --> Kiểm

tra nội dung bồi thường
③ Nhập thông tin đăng nhập

④ Kiểm tra nội dung bồi thường và tiến độ

thanh toán

메뉴

Tổng đài tư vấn 24h Tel. 02-360-2560 (tiếng Hàn)    /    02-360-2575 (tiếng Anh)    /    02-360-2576 (tiếng Trung Quốc 09 ~ 18h)       Email. plus-ins@bizinsight.co.kr 
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클릭
클릭

친구추가

QR코드 스캔

[카카오톡 플러스친구 추가방법]



[Plus유학생보험 WeChat 친구추가 방법]

ID : plusinsu

WeChat QR코드 스캔

①

②

③

QR코드 스캔


